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(Ban hành theo Quyết định số 756/QĐ-DHN ngày 25  tháng 8 năm 2022 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Dược Hà Nội 

I. Căn cứ xây dựng chương trình 

1. Chủ trương của Nhà trường 

- Nghị quyết số 01/NQ-HĐTDHN ngày 12/3/2020 về việc thông qua Chiến 

lược, kế hoạch phát triển Trường Đại học Dược Hà Nội đến 2030, tầm nhìn 2045; 

- Quyết định số 294/QĐ-DHN ngày 29/4/2021 về việc ban hành Chiến lược đào 

tạo của Trường Đại học Dược Hà Nội. 

2. Cơ sở pháp lý 

- Luật giáo dục đại học sửa đổi số 34/2018/QH14 ngày 19/11/2018 của Quốc 

hội; 

- Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về 

Phê duyệt Khung trình độ Quốc gia; 

- Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22/6/2021 ban hành Quy định về 

chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo 

các trình độ của giáo dục đại học;  

- Thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT ngày 18/01/2022 ban hành Quy định điều 

kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. 

3. Lựa chọn chương trình đào tạo tiến sĩ ngành Kiểm nghiệm Thuốc & Độc chất 

của các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước để tham khảo đối sánh: 

Trong nước: 

Tiến sỹ Kiểm nghiệm thuốc & Độc chất - ĐH Y Dược TP Hồ Chí Minh 

Ngoài nước: 

PhD in Pharmaceutical Analysis, Faculty of Pharmacy, Charles University, Czech 

Republic. 

II. Mục tiêu đào tạo 

1. Mục tiêu chung 



 

Đào tạo nguồn nhân lực dược chuyên môn về kiểm nghiệm thuốc và độc chất 

trình độ tiến sĩ, có kiến thức vững về lý thuyết, kỹ năng thực hành cao; có khả năng 

làm việc độc lập, sáng tạo; có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề mới thuộc 

ngành kiểm nghiệm thuốc & độc chất; và có tinh thần trách nhiệm, phát huy phẩm 

chất, y đức trong thực hành nghề nghiệp.  

Mục tiêu cụ thể 

1. Người học được trang bị đầy đủ kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực phân 

tích, kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc, thực phẩm chức năng, thực phẩm, mỹ 

phẩm và kiểm nghiệm độc chất. 

2. Người học được rèn luyện các kỹ năng thực hành chuyên sâu về các kỹ thuật 

phân tích hiện đại ứng dụng trong phân tích, kiểm nghiệm thuốc và độc chất; kỹ năng 

tư duy, biện luận và sáng tạo trong triển khai các lĩnh vực nghiên cứu khác nhau trong 

ngành dược cũng như các lĩnh vực khác liên quan đến kiểm nghiệm thuốc và độc chất. 

3. Người học có khả năng làm việc độc lập, lãnh đạo và tổ chức nhóm nghiên 

cứu, thiết kế, quản lý và phối hợp trong làm việc nhóm hiệu quả trong nghiên cứu 

chuyên sâu trong lĩnh vực quản lý chất lượng mỹ phẩm, thực phẩm và trong các lĩnh 

vực liên quan đến kiểm nghiệm độc chất. 

4. Người học có thể đảm nhiệm các vị trí chuyên gia, nhà quản lý, giảng viên, 

nghiên cứu viên tại các cơ sở sản xuất dược phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, 

các viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm, cơ sở đào tạo và cơ quan quản lý liên quan đến 

kiểm nghiệm chất lượng thuốc, thực phẩm, mỹ phẩm và liên quan đến kiểm nghiệm 

thuốc và độc chất. 

III. Chuẩn đầu ra 

1. Yêu cầu về kiến thức 

1.1. Vận dụng được cơ sở lý luận triết học, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối 

cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc thực hiện chiến lược phát triển 

khoa học công nghệ, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước 

trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. 

1.2. Đạt trình độ ngoại ngữ từ bậc 4/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 

bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương. 

1.3. Vận dụng được các kiến thức về sinh dược học bào chế, sản xuất, phát triển 

thuốc, đảm bảo chất lượng, cung ứng, tư vấn sử dụng thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm 

chức năng ứng dụng trong chuyên ngành. 

1.4. Vận dụng được các nguyên lý của quản trị trong hoạt động nghề nghiệp và 

điều hành tổ chức. 

1.5. Vận dụng được các kiến thức về khoa học, y dược học cơ sở và phương 

pháp luận nghiên cứu khoa học trong nghiên cứu thuộc lĩnh vực kiểm nghiệm thuốc và 

độc chất. 



 

1.6. Làm chủ kiến thức chuyên môn sâu về các kỹ thuật phân tích hiện đại ứng 

dụng trong tiêu chuẩn hóa và đảm bảo chất lượng thuốc; trong phân tích mỹ phẩm, 

thực phẩm, độc chất và môi trường. 

2. Yêu cầu về kỹ năng 

2.1. Xây dựng, triển khai và kiểm soát, thẩm định được kế hoạch về công tác 

dược trong các cơ sở y tế, cộng đồng và các chương trình y tế quốc gia. 

 2.2. Tổ chức và triển khai được một số hoạt động khoa học công nghệ trong 

lĩnh vực Dược. 

2.3. Phát hiện các vấn đề bất cập và xác định nguyên nhân trong thực hành nghề 

nghiệp. 

2.4. Truyền tải các thông tin liên quan đến thuốc dựa trên nghiên cứu, trao đổi 

các vấn đề chuyên môn và khoa học với người cùng ngành và ngoài ngành. 

2.5. Sử dụng tiếng Anh thành thạo trong giao tiếp, trao đổi học thuật và nghiên 

cứu trong lĩnh vực dược. 

2.6. Sử dụng thành thạo một số phần mềm thông dụng trong ngành kiểm 

nghiệm thuốc và độc chất. 

2.7. Có khả năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin để đưa ra 

giải pháp xử lý các vấn đề thuộc ngành kiểm nghiệm thuốc và độc chất một cách khoa 

học. 

 2.8. Xây dựng được các quy trình đảm bảo chất lượng thuốc. 

 2.9. Tổ chức đo lường và xử lý được các số liệu trong quá trình phân tích kiểm 

nghiệm và đảm bảo chất lượng thuốc mỹ phẩm và thực phẩm chức năng. 

 2.10. Xây dựng và thẩm định được tiêu chuẩn chất lượng và phương pháp kiểm 

nghiệm. 

 2.11. Thực hiện được các phương pháp phân tích mới trong kiểm nghiệm và 

nghiên cứu dược. 

3. Yêu cầu về mức tự chủ và trách nhiệm 

3.1. Phát hiện và giải quyết các vấn đề thuộc ngành được đào tạo và đề xuất 

những sáng kiến có giá trị. 

3.2. Đưa ra các ý tưởng và đáp ứng nhanh với sự thay đổi của môi trường, hoàn 

thành các công việc phức tạp, không thường xuyên xảy ra, không có tính quy luật, khó 

dự báo. 

3.3. Phản biện các ý kiến chuyên môn liên quan đến lĩnh vực dược, đưa ra kết 

luận mang tính chuyên gia và chịu trách nhiệm về những kết luận đó. 

3.4. Tổ chức, quản lý, đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn thường 

xuyên, liên tục. 

3.5. Có khả năng tự định hướng phát triển năng lực cá nhân, thích nghi với môi 

trường làm việc có tính cạnh tranh cao và năng lực hướng dẫn, dẫn dắt chuyên môn.  



 

3.6. Có khả năng tổ chức và làm việc độc lập, theo nhóm để thử nghiệm, phát 

triển những giải pháp mới, công nghệ mới trong ngành được đào tạo. 

3.7. Làm chủ các tình huống trong giao tiếp, soạn thảo, thuyết trình, đàm phán 

và bảo vệ kết quả liên quan đến nghề nghiệp. 

4. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp 

4.1. Đảm nhiệm các vị trí công tác có yêu cầu sử dụng thạc sĩ kiểm nghiệm 

thuốc và độc chất trong các cơ quan quản lý, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, 

kinh doanh, kiểm tra giám sát chất lượng dược phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm chức 

năng. 

4.2. Tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học trong các đơn vị đào tạo và 

nghiên cứu chuyên môn dược. 

4.3. Tự tạo lập doanh nghiệp và tìm kiếm cơ hội kinh doanh riêng. 

4.4. Đảm nhiệm vị trí cán bộ quản lý, chuyên viên, chuyên gia trong lĩnh vực 

được đào tạo. 

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường 

5.1. Có khả năng tự học tập, nâng cao kiến thức chuyên môn, tự đào tạo và đào 

tạo. 

5.2. Có khả năng theo học chương trình đào tạo tiến sĩ dược học. 

5.3. Có khả năng thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực dược. 

IV. Chương trình đào tạo 

1. Mục tiêu và chuẩn đầu ra (mục II và III) 

2. Thời gian đào tạo: 3 năm đối với NCS có bằng Thạc sĩ và 4 năm đối với NCS có 

bằng tốt nghiệp đại học.  

3. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 90 tín chỉ đối với NCS có bằng Thạc sĩ và 120 

tín chỉ đối với NCS có bằng tốt nghiệp đại học 

4. Đối tượng tuyển sinh:  

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên hoặc có bằng thạc 

sĩ, ngành phù hợp (Xem Phụ lục “Các ngành phù hợp đối với chuẩn đầu vào chương 

trình đào tạo Tiến sĩ dược học - Ngành Kiểm nghiệm thuốc và độc chất”). 

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển hồ sơ và đánh giá năng lực nghiên cứu 

theo quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường. 

5. Quy định đào tạo và thang điểm: 

Đào tạo tín chỉ thực hiện theo Quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

và của Trường Đại học Dược Hà Nội. 

Thang điểm:  

+ Loại đạt và không đạt phân mức áp dụng cho các học phần được tính vào 

điểm trung bình học tập, quy định tại bảng sau:  



 

Điểm học phần thang 

điểm 10 
Điểm chữ 

Điểm số thang điểm 4 quy đổi 

từ thang điểm chữ 

8,5 - 10 A 4,00 

7,0 - 8,4 B 3,00 

5,5 – 6,9 C 2,00 

4,0 - 5,4 D 1,00 

< 4,0 F 0 

Trong đó: Loại đạt ký hiệu từ A đến C, loại không đạt từ D đến F. 

6. Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo 

TT Nhóm kiến thức 
Số  

tín chỉ 

1 Học phần bổ sung  

2 Học phần tiến sĩ       15           

3.1 Bắt buộc 2 

3.2 Tự chọn 6 

3.3 Chuyên đề tiến sĩ 1 2 

3.4 Chuyên đề tiến sĩ 2 2 

3.5 Tiểu luận tổng quan 3 

3 Luận án tiến sĩ 75 

 Tổng cộng 90 

V. Danh mục các học phần 

Kết cấu chương trình đào tạo bao gồm: Các học phần bổ sung (nếu cần), các 

học phần ở trình độ tiến sĩ và luận án tiến sĩ. 

1. Các học phần bổ sung (nếu cần) 

 Nhằm hỗ trợ NCS có đủ kiến thức và trình độ chuyên môn để thực hiện đề tài 

nghiên cứu. 

  Đối tượng tốt nghiệp Đại học/Cử nhân đạt loại giỏi trở lên, sau khi trúng tuyển 

NCS phải học bổ sung các học phần trong chương trình đào tạo thạc sĩ của ngành (trừ 

Chuyên đề Xây dựng Đề cương luận văn thạc sĩ và Luận văn thạc sĩ. 

 Đối tượng có bằng thạc sĩ dược học không đúng ngành/chuyên ngành xét tuyển 

hoặc có bằng thạc sĩ thuộc các ngành phù hợp nhưng không đúng ngành/chuyên ngành 

xét tuyển được nêu trong Phụ lục “Các ngành phù hợp đối với chuẩn đầu vào chương 

trình đào tạo Tiến sĩ dược học – Ngành Kiểm nghiệm thuốc và độc chất”, sau khi trúng 

tuyển NCS sẽ học bố sung tối đa 8 tín chỉ (nếu cần). Việc học bố sung và các học phần 

bố sung do khoa phụ trách ngành/chuyên ngành xác định. 

2. Các học phần ở trình độ tiến sĩ:  

a) Các học phần bắt buộc và tự chọn, nhằm nâng cao trình độ lý luận chuyên ngành, 

phương pháp nghiên cứu và khả năng ứng dụng các phương pháp nghiên cứu: 



 

TT 
Mã  

học phần 
Tên học phần 

Số  

tín 

chỉ 

Số giờ 

LT BT TH Se 

  Phần bắt buộc 2 
    

1 TSKN11 
Ứng dụng sắc ký ái lực miễn dịch trong 

phân tích 
2 18 6 0 6 

  
Phần tự chọn (nghiên cứu sinh tự 

chọn 6 tín chỉ) 
6 18 6 0 6 

1 TSKN21 
Một số kiểm định lưu biến trong 

ngành dược 
2 18 6 0 6 

2 TSKN22 

Một số phương pháp kiểm nghiệm 

vacxin và thuốc có nguồn gốc sinh 

học 

2 18 6 0 6 

3 TSKN23 
Phân tích các tính chất và độ ổn định 

của tiểu phân nano 
2 18 6 0 6 

4 TSKN24 
Ứng dụng đồng vị phóng xạ trong 

nghiên cứu dược  

2 

 
18 6 0 6 

5 TSKN25 
Ứng dụng thẩm tách micro trong phân 

tích và nghiên cứu thuốc 

2 

 
24 6 0 0 

b) Tiểu luận tổng quan: Yêu cầu NCS thể hiện khả năng phân tích, đánh giá các công 

trình nghiên cứu trong nước và quốc tế liên quan trực tiếp đến đề tài nghiên cứu, từ đó 

rút ra mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận án tiến sĩ; 

c) Các chuyên đề tiến sĩ: Yêu cầu NCS nâng cao năng lực nghiên cứu và tự nghiên 

cứu, cập nhật kiến thức mới liên quan trực tiếp đến đề tài nghiên cứu của luận án tiến 

sĩ; 

d) Luận án tiến sĩ: là kết quả nghiên cứu khoa học của NCS, trong đó chứa đựng 

những đóng góp mới về lý luận và thực tiễn ở lĩnh vực chuyên môn, có giá trị trong 

việc phát triển, gia tăng tri thức khoa học và giải quyết trọn vẹn vấn đề đặt ra của đề 

tài luận án. Luận án tiến sĩ có khối lượng tương đương 75 tín chỉ. 

VI. Hướng dẫn thực hiện chương trình. 

1. Chương trình  

Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ do Nhà trường xây dựng gồm 90 tín chỉ, 

trong đó: 

- Các học phần tiến sĩ: 8 tín chỉ 

+ Bắt buộc: 02 tín chỉ 

+ Tự chọn: 06 tín chỉ 

- Chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan: 7 tín chỉ 

- Luận án tiến sĩ: 75 tín chỉ 



 

 Căn cứ vào tình hình cụ thể, Nhà trường xây dựng kế hoạch đào tạo phù hợp 

với điều kiện, đảm bảo NCS tích lũy đủ khối lượng kiến thức theo quy định trong 

chương trình đào tạo. 

2. Kế hoạch sắp xếp nội dung và thời gian 

 Phòng Sau đại học chủ động bố trí và điều chỉnh các học phần trong các học kỳ 

đảm bảo tính logic, tính hệ thống của chương trình đào tạo và học phần tiên quyết. 

3. Thực hành, thực tế; 

 Thực hành được tổ chức tại phòng thí nghiệm tại trường. Để đảm bảo chất 

lượng đào tạo, trọng số các điểm thực hành được quy dịnh cụ thể trong cách tính điểm 

trong chương trình chi tiết từng học phần. 

4. Nghiên cứu khoa học: 

5. Phương pháp dạy – học 

 Yêu cầu đặt ra về phương pháp đào tạo là: 

 Coi trọng việc phát huy tính tự chủ trong học tập của học viên. Đảm bảo tài liệu 

dạy học và tài liệu tham khảo, điều kiện phương tiện truy cập thông tin qua mạng 

internet. 

 Đảm bảo giáo trình và tài liệu tham khảo cho người học. 

 Đối với giảng dạy lý thuyết: tăng cường các phương tiện nghe nhìn phục vụ 

giảng dạy; dạy và học theo phương pháp tích cực, lấy người học làm trung tâm. 

 Đối với thực hành: được thực hiện tại các phòng thí nghiệm, đảm bảo dụng cụ, 

trang thiết bị, hóa chất phục vụ thực hành; tổ chức kiểm tra sau mỗi buổi thực hành. 

 Kiểm tra, thi kết thúc học phần theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

(Thông tư số 23/2021/BGDĐT ngày 30/8/2021) và những quy định cụ thể của Trường 

Đại học Dược Hà Nội. 

VII. Bảo vệ luận án tiến sĩ: 

 Học viên phải đủ điều kiện bảo vệ luận án tiến sĩ theo đúng quy chế của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo (Thông tư số 18/2021/BGDĐT ngày 28/6/2021) và những quy 

định cụ thể của Trường Đại học Dược Hà Nội mới được bảo vệ luận án tiến sĩ. 

VIII. Xét và công nhận tốt nghiệp: 

 Theo quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành theo Thông tư số 

18/2021/BGDĐT ngày 28/6/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và những quy định cụ 

thể của Trường Đại học Dược Hà Nội. 

IX. Mô tả các học phần 

Học phần bắt buộc: 

1. Ứng dụng sắc ký ái lực miễn dịch trong phân tích (2 tín chỉ) 

Học phần này cung cấp cho học viên kiến thức về nguyên tắc, một số biện pháp 

chế tạo cột sắc ký, kết nối với thiết bị phân tích và ứng dụng của sắc ký ái lực miễn 

dịch trong phân tích. 



 

Học phần tự chọn: 

1. Một số kiểm định lưu biến trong ngành dược (2 tín chỉ) 

 Học phần này trang bị cho nghiên cứu sinh cơ sở lý thuyết và các ứng dụng cơ 

bản của kỹ thuật đo lưu biến trong lĩnh vực kiểm nghiệm thuốc. 

2. Một số phương pháp kiểm nghiệm vacxin và thuốc có nguồn gốc sinh học (2 tín 

chỉ) 

Học phần này cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về vacxin và 

thuốc có nguồn gốc sinh học: đại cương; yêu cầu chất lượng và phương pháp kiểm 

nghiệm; phương pháp phân tích ELISA, SDS-PAGE và LC-MS ứng dụng trong phân 

tích vacxin và thuốc có nguồn gốc sinh học; xu hướng phát triển và ứng dụng. 

3. Phân tích các tính chất và độ ổn định của tiểu phân nano (2 tín chỉ) 

Học phần này cung cấp kiến thức về cấu tạo và phân loại các loại tiểu phân 

nano dùng trong y học, một số tính chất và kỹ thuật phân tích các tính chất của tiểu 

phân nano và các yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định và cách kiểm soát các yếu tố này. 

4. Ứng dụng đồng vị phóng xạ trong nghiên cứu dược (2 tín chỉ) 

Học phần này trang bị cho nghiên cứu sinh chuyên ngành kiểm nghiệm thuốc 

và độc chất cơ sở lý thuyết và các ứng dụng cơ bản của kỹ thuật đánh dấu đồng vị 

phóng xạ trong lĩnh vực nghiên cứu dược. 

5. Ứng dụng thẩm tách micro trong phân tích và nghiên cứu thuốc (2 tín chỉ) 

Học phần này cung cấp kiến thức về nguyên tắc, các trang thiết bị cần thiết cho 

kỹ thuật thẩm tách micro và một số ứng dụng của kỹ thuật này trong y dược học. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


